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 Bài 14:   em, om, um 

eemm          oomm          uumm  

 
 

  
kem khóm chum 

  
 

ném mõm hùm 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các nguyên âm cho các em.) 

 

aa  ăă  ââ  

ee  êê  ii  

oo  ôô  ơơ  

uu  ưư  yy  
 

(Ôn lại các vần cho các em.) 

 

aann  ăănn  âânn  eenn  êênn  

iinn  oonn  ôônn  ơơnn  uunn  
 



 

Tiếng Nước Tôi 227 

Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

m 

 
 

em ém èm ẻm ẽm ẹm 

om óm òm ỏm õm ọm 

um úm ùm ủm ũm ụm 

m 

 am 
 ăm 
 âm 
 em 
 êm 
 im 
 om 
 ôm 
 ơm 

a 
ă 
â 
e 
ê 
i 
o 
ô 
ơ 
u  um 



 

228 Tiếng Nước Tôi  

 

Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

em 
 

em kem lem nem nhem tem xem 

ém chém kém lém ném xém  

èm kèm mèm thèm    

ẻm hẻm      

ẽm kẽm      

ẹm lẹm      
  

om 
 

om bom gom khom lom nom  

óm đóm khóm lóm móm nhóm tóm 

òm chòm dòm hòm khòm lòm nhòm 

ỏm chỏm tỏm     

õm bõm lõm mõm tõm   

ọm khọm lọm xọm    
 

um 
 

um chum lum     

úm cúm chúm núm nhúm túm xúm 

ùm cùm chùm đùm hùm tùm xùm 

ủm tủm thủm     

ũm hũm lũm mũm tũm   

ụm cụm chụm dụm đụm tụm  
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Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

em kem 
 

em ném 
 

om khóm 
 

om mõm 
 

um chum 
 

um hùm 
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Ráp Chữ 
(Cho các em nối các hình với những từ sau đây bằng cách ráp phụ âm, vần và dấu.  Sau đó, cho 

các em viết lại những từ đó.) 
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Chính Tả 
(Đọc tên những hình sau đây cho các em viết vào những chỗ trống.)   

 

em     om     um 
 

  

_______________________________ _______________________________ 

  

_______________________________ _______________________________ 

  

_______________________________ _______________________________ 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần em, gạch dưới những từ có 

vần om và đóng khung những từ có vần um.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ đó.) 

Lan mua một ly kem sô-cô-la. 

 

Quân đang ném banh cho bạn. 

 

Mẹ đi chợ mua một trái khóm. 

 

Con chó có cái mõm dài. 

 

Cái chum dùng để hứng nước mưa. 

 

Con hùm sống ở trong rừng. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn câu trả lời dựa trên phần Tập Đọc.) 

 

Lan mua gì? 
a. Ly chè. 

b. Ly kem. 

c. Ly nước ngọt. 

Quân đang ném banh cho ai? 
a. Cho bạn. 

b. Cho bố. 

c. Cho mẹ. 

Mẹ đi chợ mua gì? 
a. Chùm nho. 

b. Trái cam. 

c. Trái khóm. 

Mõm của con chó thế nào? 
a. Cong. 

b. Dài. 

c. Ngắn. 

Cái chum dùng để làm gì? 
a. Để đựng thức ăn. 

b. Để hứng nước mưa. 

c. Để nấu ăn. 

Con hùm sống ở đâu? 
a. Dưới biển. 

b. Trong rừng. 

c. Trong sở thú. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 

 

Quân đang nem banh cho 

ban. 
 

Me đi chơ mua môt trai 

khom. 

 

Cai chum dung đê hưng 

nươc mưa. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.) 

 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Con húm sống ỡ trong rừng.  (2 lỗi) 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Điền Vào Chỗ Trống 
(Cho các em điền vào chỗ trống.) 

 

chum, mõm, ném 

Quân đang _________ 

banh cho bạn. 
 

Con chó có cái _________ 

dài. 
 

Cái _________ dùng để 

hứng nước mưa. 
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Ráp Câu  
(Cho các em sắp xếp và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  Nhắc các em viết hoa và chấm câu.) 

 

 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

con hùm 

ở trong 
sống 

rừng 

trái khóm 

đi chợ 

mẹ mua 

một 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

g t á m n t c 

b n h ì n h a 

m ệ ù k h ó m 

õ m m b k e m 

m n ì n h n l 

d đ m m n é â 

s c h u m m n 

 

      

kem ném khóm mõm chum hùm 
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Mê Cung 
(Cho các em giải mê cung và viết tên của các hình theo thứ tự.) 

 

chum hùm kem 

khóm mõm ném 

 

1.________________ 2.________________ 3.________________ 

4.________________ 5.________________ 6.________________ 
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Mật Mã 
(Cho các em giải những mật mã dưới đây.  Sau đó cho các em viết lại những từ đó.) 

 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 

Bảng Mã 

  
c e é h k m n ó õ u 

         
ù          

 
  


